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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH BÌNH ðỊNH                      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
   Số: 11/NQ-HðND                              Bình ðịnh, ngày 26 tháng 07 năm 2013 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh chế ñộ, ñịnh mức chi phục vụ hoạt ñộng Hội ñồng nhân dân  

các cấp tỉnh Bình ðịnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 
 
 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH 
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII và Công văn số 452/BCTðB-CTðB ngày 03 

tháng 12 năm 2012 của Ban Công tác ñại biểu và Công văn số 16561/BTC-HCSN 

ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ñược áp dụng Nghị quyết số 

524/2012/UBTVQH ñể xây dựng chế ñộ chi tiêu phục vụ các hoạt ñộng của Hội ñồng 

nhân dân. 

Căn cứ Thông tư liên bộ số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 

2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy ñịnh về lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo ñảm cho công tác xây dựng và hoàn 

thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài 

chính quy ñịnh về chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi tổ chức các cuộc hội nghị ñối với 

các cơ quan nhà nước và ñơn vị sự nghiệp công lập và các chế ñộ khác nhà nước ñã 

quy ñịnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 5 về Quy ñịnh về chủ trương và thẩm quyền ban 
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hành chế ñộ chi tiêu bảo ñảm hoạt ñộng Hội ñồng nhân dân các cấp tỉnh Bình ðịnh, 

nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

Sau khi xem xét Tờ trình số 04/TTr-TTHðND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 

Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về Quy ñịnh chế ñộ, ñịnh mức chi phục vụ các 

hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân các cấp tỉnh Bình ðịnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và ý 

kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Nhất trí thông qua chế ñộ, ñịnh mức chi phục vụ hoạt ñộng Hội ñồng 

nhân dân các cấp tỉnh Bình ðịnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.  

(có Quy ñịnh cụ thể kèm theo). 

ðiều 2. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn 

phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân tỉnh, Trưởng các ban của Hội 

ñồng nhân dân tỉnh, ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

có liên quan; Thường trực Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố, xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
 

ðiều 3. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6 

thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày 

Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua. 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 53/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 

2011 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 3 về Quy ñịnh tạm thời chế 

ñộ, ñịnh mức chi tiêu tài chính năm 2012 phục vụ hoạt ñộng Hội ñồng nhân dân các 

cấp tỉnh Bình ðịnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và các nghị quyết khác của Hội ñồng nhân 

dân tỉnh Bình ðịnh có liên quan./. 

 

    CHỦ TỊCH 

 

 
     Nguyễn Thanh Tùng 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH BÌNH ðỊNH                        ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 

QUY ðỊNH 
Một số chế ñộ, ñịnh mức chi phục vụ hoạt ñộng 

của HðND các cấp tỉnh Bình ðịnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HðND  

ngày 26/7/2013 của HðND tỉnh Bình ðịnh, Khóa XI  
   
 

CHƯƠNG I. 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi áp dụng 

Chế ñộ chi quy ñịnh tại Nghị quyết này ñược áp dụng ñối với hoạt ñộng của 

Thường trực HðND, các Ban HðND, các tổ ñại biểu HðND, ñại biểu HðND, Văn 

phòng ðoàn ðBQH & HðND tỉnh và Thường trực HðND các cấp ở ñịa phương tỉnh 

Bình ðịnh 
 

ðiều 2. Nguyên tắc chung 

1. Việc chi phục vụ hoạt ñộng của HðND, Thường trực HðND, các ban HðND, 

Tổ ñại biểu HðND và ñại biểu HðND các cấp tỉnh Bình ðịnh phải chặt chẽ, tiết 

kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; bảo ñảm ñúng chế ñộ, ñịnh mức, ñối tượng 

theo quy ñịnh của Nghị quyết này và các chế ñộ có liên quan của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; thanh toán, quyết toán theo chế ñộ Nhà nước quy ñịnh. 

2. Kinh phí phục vụ cho hoạt ñộng của HðND cấp nào thì ngân sách cấp ñó cân 

ñối ñảm bảo; trường hợp ngân sách cùng cấp không ñủ khả năng cân ñối thì ngân 

sách cấp trên cân ñối bổ sung chung cho ngân sách cấp dưới theo chế ñộ Nhà nước 

quy ñịnh. 

3. Các chế ñộ chi khác không quy ñịnh cụ thể trong Quy ñịnh kèm theo Nghị 

quyết này thì thực hiện theo các tiêu chuẩn, chế ñộ Nhà nước quy ñịnh hiện hành 

CHƯƠNG II. 

ðỊNH MỨC CHI CHO CÁC HOẠT ðỘNG CỦA HðND TỈNH 
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ðiều 3. Chi hội nghị, cuộc họp lấy ý kiến ñóng góp vào dự án luật, dự án 

pháp lệnh, dự thảo các nghị quyết, nghị ñịnh, quyết ñịnh, chỉ thị và các văn bản 

khác theo yêu cầu của UBTVQH và Chính phủ 

1. Người chủ trì:           150.000ñ/người/buổi  

2. Thành viên dự họp: 100.000ñ/người/buổi (kể cả CBCC, chuyên viên thuộc 

Văn phòng ñược phân công) 

Ngoài ra, ñại biểu ở xa về dự họp nếu có yêu cầu thì ñược Văn phòng ðoàn 

ðBQH & HðND tỉnh bố trí ăn, nghỉ theo chế ñộ Nhà nước quy ñịnh 

3. Nhân viên phục vụ:     30.000ñ/người/buổi 

4. Xây dựng báo cáo tổng hợp: 1.000.000ñ/BC 
 

ðiều 4. Chi cho tổ chức kỳ họp HðND tỉnh 

1. Chi tiền ăn và tiền giải khát: 

a. Mức tiền ăn và nước giải khát: cho ñại biểu dự họp HðND tỉnh và khách mời 

ở xa, Văn phòng ðoàn ðBQH & HðND tỉnh lập dự toán trình Thường trực HðND 

tỉnh quyết ñịnh cho từng kỳ họp.               

Tiền ăn và tiền giải khát tại kỳ họp là tiền lưu trú ñược kinh phí hoạt ñộng của 

HðND tỉnh thanh toán cho ñại biểu dự họp và ñược Văn phòng ðoàn ðBQH & 

HðND tỉnh bù trừ trực tiếp và bù tiền chênh lệch giữa mức tiền ăn thực tế và tiền lưu 

trú công tác theo chế ñộ Nhà nước quy ñịnh hiện hành. ðại biểu dự kỳ họp HðND 

tỉnh nếu tự túc ăn thì ñược nhận bằng tiền.        

b. Nếu có tổ chức mời cơm thân: Thực hiện theo chế ñộ tiếp khách Nhà nước 

quy ñịnh hiện hành.  

2. Chế ñộ phòng ở: 

a. ðại biểu HðND tỉnh; Thường trực HðND các huyện, thị xã, thành phố ñược 

mời về dự họp: Bố trí 02 người/phòng. Mức chi thuê phòng ở theo chế ñộ nhà nước 

quy ñịnh . 

b. ðại biểu khách mời từ các cơ quan TW về dự họp: Bố trí theo tiêu chuẩn, chế 

ñộ Nhà nước quy ñịnh. 

3. Chi bồi dưỡng ñại biểu dự họp HðND tỉnh: 
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a. Chủ tọa kỳ họp: 150.000ñ/người/buổi 

b. Thư ký kỳ họp: 120.000ñ/người/buổi 

c. ðại biểu HðND tỉnh, ñại biểu là khách mời của Thường trực HðND tỉnh (ñại 

biểu TT HðND các huyện, TX, TP; ñại biểu lãnh ñạo và  nguyên lãnh ñạo của tỉnh; 

ñại biểu lãnh ñạo các sở, ngành dự  họp,...): 100.000ñ/người/buổi  

d. Chế ñộ ñối với cán bộ, công chức, nhân viên thuộc VP ðoàn ðBQH & 

HðND tỉnh và cán bộ, công chức của VP UBND tỉnh (trực tiếp theo dõi, phục vụ kỳ 

họp HðND): 100.000ñ/người/ngày 

e. Nếu kỳ họp tổ chức vào ngày thứ 7, chủ nhật thì mức bồi dưỡng ñược hưởng 

gấp 2 lần cho từng mức quy ñịnh trên theo từng ñối tượng. 

4. Chi cho việc dự thảo nội dung báo cáo, tờ trình, nghị quyết của TT HðND 

tỉnh trình HðND tỉnh, báo cáo của ðảng ñoàn HðND tỉnh, TT HðND tỉnh ñể báo 

cáo cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan lãnh ñạo của 

ðảng cấp trên, báo cáo cho UBTVQH, Chính phủ, TTCP, các Ủy ban của Quốc 

hội. 

a. Báo cáo của ðảng ñoàn, Thường trực HðND tỉnh: 500.000ñ/báo cáo 

b. Công tác soạn thảo Nghị quyết: 

- Nghị quyết về kết quả bầu cử; Nghị quyết về kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm 

ñại biểu HðND tỉnh: 200.000ñ/nghị quyết 

- Nghị quyết của HðND tỉnh về chế ñộ chi tiêu ñảm bảo hoạt ñộng HðND các 

cấp: 3.000.000ñ/nghị quyết 

- Nghị quyết về quy chế hoạt ñộng của HðND tỉnh: 3.000.000ñ/nghị quyết 

- Nghị quyết về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị cử tri; Nghị quyết kết quả 

thực hiện kiến nghị qua công tác giám sát; Nghị quyết kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri; Nghị quyết về kết quả giám sát, các nghị quyết chuyên ñề và các nghị 

quyết khác do cơ quan hoạt ñộng chuyên trách của HðND tỉnh soạn thảo: 

500.000ñ/nghị quyết 

- Các Nghị quyết sửa ñổi, bổ sung bằng 50% mức chi nghị quyết mới tương ứng 

ban hành. 
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- Thẩm tra dự thảo các Nghị quyết do UBND tỉnh và các cơ quan chức năng 

khác soạn thảo trình HðND tỉnh: 200.000ñ/nghị quyết 

5. Chi dự thảo và hoàn chỉnh các báo cáo, văn bản khác của TT HðND tỉnh: 

a. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri: 500.000ñ/báo cáo 

b. Báo cáo tổng hợp ý kiến chất vấn của ñại biểu HðND tỉnh: 200.000ñ/báo cáo 

c. Báo cáo tổng hợp ý kiến của ñại biểu HðND tỉnh thảo luận tại các tổ ñại biểu 

ñể tiếp tục thảo luận tại Hội trường: 1.500.000ñ/báo cáo 

d. Chi xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp và chương trình TT HðND tỉnh 

ñiều hành kỳ họp HðND tỉnh: 300.000ñ/kỳ họp 

e. Báo cáo tổng hợp các văn bản thỏa thuận giữa Thường trực HðND tỉnh với 

UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp ñể báo cáo lại cho HðND tỉnh tại kỳ họp: 400.000ñ/báo 

cáo. 

f. Chi soạn thảo diễn văn khai mạc, bế mạc kỳ họp HðND tỉnh; bài phát biểu 

của Thường trực HðND tỉnh tại các Hội nghị quan trọng, bài viết hoặc nội dung 

phỏng vấn của báo chí: 500.000ñ/bài 

g. Chi xây dựng biên bản kỳ họp; ñề cương và báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp 

HðND tỉnh: 1.000.000ñ/biên bản hoặc báo cáo 

6. Mức chi các cuộc họp thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết của 

Thường trực HðND tỉnh quy ñịnh tại khoản 5 nêu trên của ðiều này:  

a. Người chủ trì: 150.000ñ/người/cuộc họp; 

b. Các ñại biểu và CBCC Văn phòng trực tiếp phục vụ: 100.000ñ/người/cuộc 

họp; 

c. Nhân viên phục vụ: 30.000ñ/người/cuộc họp 

7. Xây dựng các báo cáo của các Ban HðND tỉnh:  

a. Báo cáo ñịnh kỳ hoạt ñộng của các ban HðND tỉnh: 300.000ñ/báo cáo 

b. Dự thảo và hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra, ñề án, tờ trình: 300.000ñ/BC 

c. Họp thẩm tra, hoàn chỉnh nội dung văn bản báo cáo, ñề án, tờ trình, nghị 

quyết. 

+ Người chủ trì: 120.000ñ/người/buổi 
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+ Các thành viên dự họp (kể cả chuyên viên giúp việc trực tiếp): 

100.000ñ/người/buổi 

+ Nhân viên phục vụ gián tiếp: 30.000ñ/người/buổi 

8. Họp báo thông báo thời gian, nội dung kỳ họp HðND tỉnh; họp rút kinh 

nghiệm kỳ họp: 

a. Người chủ trì: 150.000ñ/người/lần họp; 

b. ðại biểu ñược mời dự họp (kể cả lãnh ñạo Văn phòng ðoàn ðBQH & HðND 

tỉnh và phóng viên các cơ quan báo chí): 100.000ñ/người/lần họp; 

c. Cán bộ, công chức thuộc Văn phòng ðoàn ðBQH & HðND tỉnh ñược phân 

công: 100.000 ñ/người/lần họp; 

d. Cán bộ phục vụ gián tiếp: 30.000ñ/người/lần họp 

9. Chi bồi dưỡng cho phóng viên báo chí dự - ñưa tin kỳ họp và lực lượng bảo 

vệ kỳ họp:  

a. Chi bồi dưỡng cho phóng viên: 

- Phóng viên báo Bình ðịnh và phóng viên ñại diện các cơ quan thông tấn, báo 

chí (trừ phóng viên ðài PT - TH Bình ðịnh) ñược mời dự: tối ña 300.000ñ/người/kỳ 

họp ñịnh kỳ 

- Phóng viên ðài PT&TH Bình ðịnh: Thường trực HðND tỉnh xem xét mức bồi 

dưỡng chung cho ñơn vị cho từng kỳ họp 

b. Lực lượng bảo vệ kỳ họp: mức bồi dưỡng 300.000ñ/người/kỳ họp 

10. Các chi phí khác: Thuê Hội trường (trang trí, âm thanh, ánh sáng,...) theo 

hợp ñồng cụ thể do Văn phòng ðoàn ðBQH & HðND tỉnh trình Thường trực HðND 

tỉnh quyết ñịnh. 

ðiều 5. Chi cho công tác giám sát ñã ñược ghi trong Nghị quyết của HðND 

tỉnh hoặc theo kế hoạch ñược Thường trực HðND tỉnh phê duyệt: 

1. Công tác giám sát của HðND, TT HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh. 

a. Trưởng ñoàn giám sát của HðND tỉnh hoặc TT HðND tỉnh: 

150.000ñ/người/buổi 

Trưởng ñoàn giám sát của các ban HðND tỉnh: 120.000ñ/người/buổi 
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b. Thành viên của ðoàn giám sát HðND, Thường trực HðND và các ban 

HðND tỉnh: 80.000ñ/người/buổi 

Cán bộ, công chức phục vụ ðoàn Giám sát: 60.000ñ/người/buổi   

c. Chi cho việc xây dựng báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HðND tỉnh, 

các Ban HðND tỉnh ñể báo cáo HðND tỉnh: 

- Chi xây dựng kế hoạch và ñề cương giám sát của TT HðND tỉnh: 500.000ñ/ñề 

cương. Dự thảo và hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HðND tỉnh, 

HðND tỉnh: 1.200.000ñ/báo cáo.  

- Chi xây dựng kế hoạch và ñề cương giám sát của các Ban HðND tỉnh: 

400.000ñ/ñề cương. Dự thảo và hoàn chỉnh báo cáo giám sát của các ban HðND tỉnh: 

1.000.000ñ/BC.  

d. Chi họp thông qua dự thảo báo cáo giám sát của HðND tỉnh, Thường trực 

HðND tỉnh và các ban HðND tỉnh. 

- Báo cáo giám sát của HðND tỉnh, Thường trực HðND tỉnh: 

+ Người chủ trì:150.000ñ/người/lần họp 

+ Các ñại biểu ñược mời dự họp (kể cả cán bộ, công chức liên quan trực tiếp): 

100.000ñ/người/ lần họp 

+ Nhân viên phục vụ gián tiếp: 30.000ñ/người/ lần họp 

- Báo cáo giám sát của các ban HðND tỉnh: 

+ Người chủ trì: 120.000ñ/người/lần họp 

+ ðại biểu ñược mời dự họp và cán bộ, công chức giúp việc trực tiếp, nhân viên 

phục vụ: Như chế ñộ họp thông qua Báo cáo giám sát của HðND tỉnh, TTHðND 

tỉnh nêu trên. 

2. Các thành viên tham gia ðoàn Giám sát: ñược ðoàn Giám sát bố trí phương 

tiện, phục vụ ăn, ở trong quá trình tham gia công tác (Mức tiền ăn: theo mức chế ñộ 

công tác phí nhà nước quy ñịnh). Kinh phí phục vụ từ nguồn kinh phí hoạt ñộng của 

HðND tỉnh. 

3. Chi cho hoạt ñộng kiểm tra, khảo sát theo kế hoạch ñược Thường trực 

HðND tỉnh phê duyệt. 
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a. Chi bồi dưỡng cho ðoàn kiểm tra, khảo sát bằng 50% mức của công tác giám 

sát ñược quy ñịnh tại ñiểm a và b, khoản 1 ðiều này. 

b. Chi phí và phương tiện phục vụ cho ñoàn kiểm tra, khảo sát ñược thực hiện 

như quy ñịnh tại Khoản 2 của ðiều này. 
 

ðiều 6. Chi tiếp xúc cử tri (TXCT) của ñại biểu HðND tỉnh 

1. Hỗ trợ cho cấp xã ñể tổ chức TXCT của ñại biểu HðND tỉnh (ñể trang trí, 

âm thanh, nước uống, bồi dưỡng cho lãnh ñạo cấp xã và cán bộ xã phục vụ trực 

tiếp TXCT...):  Năm 2013: 500.000ñ/ñiểm/lần (Riêng kinh phí tổ chức TXCT các 

thành viên của Mặt trận và các tổ chức khác tùy ñiều kiện và ñặc thù, mức hỗ trợ 

TXCT Thường trực HðND tỉnh sẽ xem xét, quyết ñịnh cụ thể). Các năm sau mức hỗ 

trợ cho cấp xã tổ chức TXCT của ñại biểu HðND tỉnh cụ thể sẽ do Thường trực 

HðND tỉnh quyết ñịnh. 

Kinh phí hỗ trợ ñiểm TXCT ñược tỉnh cân ñối theo mục tiêu cho ngân sách các 

huyện, thị xã, thành phố chi và quản lý thanh, quyết toán theo chế ñộ phân cấp ngân 

sách hiện hành. 

2. Bồi dưỡng cho lãnh ñạo và cán bộ của các huyện, thị xã, thành phố dự 

TXCT: tối ña 100.000ñ/người/ñiểm TXCT 

Nguồn kinh phí: kinh phí hoạt ñộng của Tổ ñại biểu HðND tỉnh ñã ñược cân ñối 

bổ sung có mục tiêu cho ngân sách của huyện, thị xã, thành phố chi. 

3. Bồi dưỡng cho ñại biểu HðND tỉnh TXCT: 200.000ñ/người/ñiểm TXCT.  

- Bồi dưỡng cho ñại biểu HðND tỉnh viết báo cáo kết quả TXCT: 100.000ñ/BC 

Nguồn kinh phí: Do kinh phí hoạt ñộng của HðND tỉnh (thuộc ngân sách tỉnh) 

do Văn phòng ðoàn ðBQH & HðND tỉnh quản lý trực tiếp chi. 

4. Bồi dưỡng cho ñại diện các sở, ngành cấp tỉnh, phóng viên báo, ñài PT-TH 

Bình ðịnh, CBCC Văn phòng ðoàn ðBQH & HðND tỉnh trực tiếp dự TXCT của ñại 

biểu HðND tỉnh (nếu có): 100.000ñ/người/ñiểm TXCT, do nguồn kinh phí hoạt ñộng 

của HðND tỉnh ñược Văn phòng ðoàn ðBQH & HðND tỉnh trực tiếp quản lý chi. 

5. Tiền ăn, ở cho ñại biểu HðND tỉnh ñi TXCT và cán bộ phục vụ công tác 

TXCT tối ña như mức thực hiện tại kỳ họp HðND tỉnh kỳ họp trước gần nhất. Nguồn 
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kinh phí hoạt ñộng của Tổ ñại biểu HðND tỉnh ñã ñược ngân sách tỉnh cân ñối có 

mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố chi. 
 

ðiều 7. Kinh phí phục vụ hoạt ñộng của Tổ ñại biểu HðND tỉnh. 

1. Nội dung chi và mức kinh phí ngân sách cân ñối cho hoạt ñộng của các Tổ 

ñại biểu HðND tỉnh: 

Hằng năm, theo ñề nghị của Thường trực HðND tỉnh, UBND tỉnh quyết ñịnh 

ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cân ñối trong kế hoạch chi cho ngân sách các 

huyện, thị xã, thành phố ñể chi phục vụ cho hoạt ñộng của mỗi tổ ñại biểu HðND 

tỉnh. 

 (Nội dung chi gồm: bồi dưỡng lãnh ñạo, cán bộ huyện, TX, TP ñược phân công 

dự buổi TXCT của ñại biểu HðND tỉnh; bố trí ăn, nghỉ cho ñại biểu HðND tỉnh; chi 

họp Tổ ðại biểu HðND tỉnh, xây dựng báo cáo và các nội dung chi phục vụ hoạt 

ñộng của Tổ ðại biểu,...): Riêng kế hoạch kinh phí năm 2013: 20.000.000ñ/tổ;  

Mức phân bổ kinh phí hoạt ñộng cho các tổ ñại biểu HðND tỉnh có 2 ñơn vị bầu 

cử Thường trực HðND tỉnh ñề nghị UBND tỉnh quyết ñịnh cụ thể cho ngân sách 

từng huyện, thị xã, TP. 

2. Họp tổ ñại biểu HðND tỉnh theo ñịnh kỳ: 

a. Chi bồi dưỡng:  

- Người chủ trì: 100.000ñ/người/lần họp 

- Thành viên dự họp (kể cả CBCC giúp việc trực tiếp): 100.000ñ/người/lần họp 

- Nhân viên phục vụ: 30.000ñ/người/lần họp 

b. ðại biểu ở xa dự họp Tổ ðại biểu HðND tỉnh, nếu có yêu cầu thì ñược Tổ 

ðại biểu bố trí ăn, nghỉ theo chế ñộ Nhà nước quy ñịnh. 

c. Chi xây dựng báo cáo tổng hợp nội dung và thông báo kết quả cuộc họp của 

Tổ ðại biểu HðND: 200.000ñ/báo cáo/tổ 
 

ðiều 8. Chi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân và xử lý ñơn thư khiếu 

nại, tố cáo. 

1. Chi tiếp công dân của Thường trực HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh: 
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a. Người chủ trì tiếp công dân: 150.000ñ/người/buổi 

b. Các thành viên (kể cả CBCC VP ðoàn ðBQH & HðND tỉnh): 

100.000ñ/người/buổi 

c. Cán bộ phục vụ gián tiếp: 50.000ñ/người/buổi 

2. Chi xây dựng báo cáo tổng hợp nội dung tiếp tổ chức và công dân: 

300.000ñ/báo cáo. 

3. Chi xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo:  

a. Thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

b. Riêng ñối với báo cáo giải quyết sau kết quả kiểm tra, giám sát nội dung ñơn, 

thư khiếu nại ñể kiến nghị cấp có thẩm quyền (do Thường trực HðND tỉnh hoặc cơ 

quan lãnh ñạo cấp trên chỉ ñạo phân công thực hiện), mức chi tối ña: 400.000ñ/BC 

c. Chi họp xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo và thẩm tra báo cáo: 

- Người chủ trì: 120.000ñ/lần họp 

- ðại biểu tham dự (kể cả CBCC Văn phòng ðoàn ðBQH&HðND tỉnh): 

100.000ñ/người/lần họp 

- Nhân viên phục vụ: 30.000ñ/người/lần họp 
 

ðiều 9. Chi họp ñịnh kỳ của TT HðND tỉnh, các Ban của HðND tỉnh, các 

Hội nghị khác của Thường trực HðND tỉnh 

1. Chi họp giao ban ñịnh kỳ của Thường trực HðND; Hội nghị giao ban giữa 

Thường trực HðND tỉnh với Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HðND tỉnh, ñại diện 

lãnh ñạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ñoàn hoặc Phó 

Trưởng ðoàn ðBQH tỉnh, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ ñại biểu HðND tỉnh và các sở, 

ban có liên quan: 

a. Người chủ trì: 150.000ñ/người/buổi 

b. Các thành viên dự họp (kể cả phóng viên và chuyên viên VP ðoàn ðBQH & 

HðND tỉnh): 100.000ñ/người/buổi 

c. Nhân viên phục vụ: 30.000ñ/người/buổi 
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d. Chi báo cáo tổng hợp nội dung và thông báo kết quả cuộc họp: 300.000ñ/văn 

bản 

2. Cuộc họp ñịnh kỳ của các ban của HðND tỉnh:  

a. Người chủ trì: 100.000ñ/người/buổi 

b. Các thành viên dự họp (kể cả chuyên viên Văn phòng ñược phân công trực 

tiếp giúp việc): 100.000ñ/người/buổi 

c. Nhân viên phục vụ: 30.000ñ/người/buổi 

d. Xây dựng Báo cáo nội dung cuộc họp: 200.000ñ/BC 

e. ðại biểu ở xa ñược VP ðoàn ðBQH & HðND tỉnh bố trí chỗ ăn, nghỉ theo 

tiêu chuẩn như kỳ họp HðND tỉnh trước gần nhất 

3. Chi họp giao ban ñịnh kỳ giữa TT HðND tỉnh với Thường trực HðND 

huyện, thị xã, TP: 

a. Người chủ trì: 150.000ñ/người/lần họp 

b. Chi tiền ăn (kể cả cán bộ, công chức thuộc Văn phòng ððBQH&HðND tỉnh) 

như mức tiền ăn của ñại biểu HðND tỉnh tại kỳ họp trước gần nhất. Nếu tổ chức mời 

cơm thân thì thực hiện theo chế ñộ nhà nước quy ñịnh hiện hành. ðại biểu ở xa về dự 

họp nếu có nhu cầu thì ñược VP ðoàn ðBQH & HðND tỉnh bố trí chỗ ăn, nghỉ theo 

tiêu chuẩn như kỳ họp HðND tỉnh. 

c. Chi xây dựng tổng hợp nội dung và thông báo kết quả cuộc họp: 300.000ñ/báo 

cáo 

4. Chi cho ñại biểu HðND tỉnh và cán bộ, công chức Văn phòng 

ððBQH&HðND tỉnh tham dự hội nghị giao ban ñịnh kỳ giữa Thường trực 

HðND các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, dự hội nghị của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức và mời:  

a. Văn phòng ðoàn ðBQH & HðND tỉnh ñảm bảo chế ñộ ăn, ở trên ñường ñi 

công tác theo chế ñộ Nhà nước quy ñịnh. 

b. Chi xây dựng báo cáo tham luận: 600.000ñ/báo cáo 
 

ðiều 10. Chi công tác xã hội 
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1. Chế ñộ tặng quà ñối với các tổ chức và ñối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết: 

Các ñối tượng chính sách gồm: gia ñình có công với cách mạng, bà mẹ VNAH, 

thương, bệnh binh, gia ñình liệt sĩ, cán bộ hoạt ñộng cách mạng trước tháng 8/1945; 

các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến ñấu, trong lao ñộng sản xuất, gia ñình 

và cá nhân gặp rủi ro do thiên tai, hỏa hoạn,... và các tập thể thuộc diện chính sách xã 

hội như: Trại ñiều dưỡng thương, bệnh binh, trại trẻ mồ côi, người khuyết tật; trường 

dân tộc nội trú, các ñơn vị bộ ñội, công an ở biên phòng, biên giới, hải ñảo,... khi TT 

HðND tỉnh ñến thăm thì ñược tặng quà, mức chi tặng quà tối ña cho mỗi lần thăm 

như sau: 

a. Thăm các tổ chức: Mức cao nhất không quá 5.000.000ñ/lần/tổ chức. 

b. Thăm các cá nhân: Mức cao nhất: 2.000.000ñ/lần/cá nhân. 

Mức thăm cho từng tổ chức, từng lần ñược quy ñịnh tại ñiểm a, b Khoản 1, ðiều 

này Thường trực HðND tỉnh sẽ quyết ñịnh cụ thể. 

c. Các ñại biểu là Thường trực HðND tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng ban 

HðND tỉnh  không chuyên trách; ñại biểu nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên 

Thường trực, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HðND tỉnh ñã nghỉ hưu; các trường 

hợp, ñối tượng khác của tỉnh sẽ do Thường trực HðND tỉnh căn cứ chủ trương chung 

của tỉnh ñể vận dụng và quyết ñịnh cụ thể. 

2. Chế ñộ thăm hỏi ốm ñau, trợ cấp khó khăn ñột xuất  

a. ðại biểu HðND tỉnh ñương nhiệm và các vị nguyên là ñại biểu HðND tỉnh 

(ñang cư trú trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh), khi ốm ñau phải ñiều trị tại Bệnh viện: 

Mức chi thăm hỏi: 1.000.000ñ/người/lần. 

Riêng ñối với lãnh ñạo của tỉnh và nguyên là lãnh ñạo của tỉnh khi ốm ñau phải 

ñiều trị tại Bệnh viện: Mức thăm cụ thể sẽ do Thường trực HðND tỉnh xem xét, 

quyết ñịnh. 

b. Trường hợp các ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm a nêu trên mắc bệnh hiểm nghèo:  

- Mức chi thăm hỏi không quá 5.000.000ñ/người/lần, chi không quá 2 

lần/người/năm. Thường trực HðND tỉnh quyết ñịnh cụ thể cho từng trường hợp. 

c. ðối tượng quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 2 của ðiều này, nếu từ trần thì gia ñình 

ñược trợ cấp 2.000.000ñ.  
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d. ðại biểu HðND tỉnh có cha, mẹ ñẻ, cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng), con khi 

qua ñời (trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh): Gia ñình ñược trợ cấp: 2.000.000ñ/người. 

e. Chế ñộ trợ cấp ñột xuất (do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn...) cho ñại biểu HðND 

tỉnh: Thường trực HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh cho phù hợp từng trường hợp cụ 

thể, nhưng mức tối ña không quá 5.000.000ñ/lần/trường hợp. 

f. Chế ñộ thăm ốm ñau, trợ cấp khó khăn ñột xuất ñối với CB,CC ñương chức 

hoặc nghỉ hưu thuộc Văn phòng ðoàn ðBQH & HðND tỉnh ñược áp dụng như chế 

ñộ ñối với ñại biểu HðND tỉnh. 

3. Chế ñộ mai táng phí ñối với ñại biểu HðND ñương nhiệm 

ðại biểu HðND tỉnh ñương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

khi từ trần chế ñộ hỗ trợ mai táng phí ñược thực hiện theo mục 3, ðiều 75, Chương 

VIII Quy chế hoạt ñộng của HðND ban hành kèm theo NQ số 753/2005/NQ-

UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XI và Công văn 

số 8436/BTC-HCSN ngày 06/2/2009 của Bộ Tài chính “về chế ñộ mai táng phí ñối 

với ñại biểu HðND”, cụ thể: 

- ðối với ñại biểu HðND ñương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước, ñang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, ñơn vị sự nghiệp ngoài 

công lập,... thuộc ñối tượng tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự 

nguyện trong ñó có ít nhất 5 năm ñóng BHXH, theo ðiều 63 của Luật BHXH khi 

chết thì người lo mai táng ñược nhận trợ cấp mai táng phí bằng 10 tháng lương tối 

thiểu. Kinh phí do quỹ BHXH chi trả. 

- ðối với ñại biểu HðND các cấp ñương nhiệm không hưởng lương từ NSNN và 

không tham gia BHXH khi chết thì người lo mai táng nhận trợ cấp mai táng bằng 10 

tháng lương tối thiểu. Nguồn kinh phí thực hiện từ dự toán chi thường xuyên của 

HðND cấp cao nhất mà ñại biểu tham gia, do ngân sách ñịa phương ñảm bảo. 

4. Bảo hiểm y tế: ðại biểu HðND tỉnh không hưởng lương từ NSNN hoặc chưa 

ñược cơ quan, tổ chức nào hỗ trợ mua thẻ BHYT thì ñược cấp thẻ BHYT từ kinh phí 

hoạt ñộng của HðND tỉnh. 
 

ðiều 11. Chế ñộ chi hỗ trợ và các khoản chi khác 

1. Chế ñộ hỗ trợ ñối với ñại biểu HðND tỉnh ñương nhiệm. 



108 CÔNG BÁO/Số 37+38/Ngày 15-8-2013

 

a. ðại biểu HðND tỉnh ñược hưởng hoạt ñộng phí hằng tháng bằng hệ số 0,5 

của mức lương tối thiểu theo quy ñịnh của UBTVQH tại Nghị quyết số 

753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005. 

b. Chế ñộ phụ cấp kiêm nhiệm: ðại biểu HðND tỉnh giữ các chức danh sau ñây 

hoạt ñộng kiêm nhiệm thì ñược hưởng chế ñộ kiêm nhiệm hàng tháng như sau: 

- Chủ tịch HðND tỉnh: Thực hiện theo Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 

10/8/2005 của Bộ Nội vụ 

- Trưởng ban của HðND tỉnh: Mức phụ cấp bằng 50% mức phụ cấp chức vụ của 

Trưởng ban HðND tỉnh chuyên trách (hoặc bằng 50% mức phụ cấp của Giám ñốc sở). 

- Phó Trưởng ban của HðND tỉnh: Mức phụ cấp bằng 50% mức phụ cấp chức 

vụ của Phó ban HðND tỉnh chuyên trách (hoặc bằng 50% mức phụ cấp của Phó 

Giám ñốc sở) 

c. Mỗi nhiệm kỳ HðND tỉnh, ñại biểu HðND tỉnh ñược cấp tiền may 02 bộ lễ 

phục, với mức chi: 4.000.000ñ/người/bộ (trường hợp mức ñã chi thấp hơn thì cấp bổ 

sung cho ñủ 4.000.000ñ/người/bộ) và 02 cặp ñựng tài liệu trị giá: 1.000.000ñ/cái; 

d. Ngoài các tài liệu ñược cấp theo quy ñịnh, mỗi ñại biểu HðND tỉnh ñược cấp 

01 tờ báo Người ñại biểu Nhân dân và 01 tờ báo Bình ðịnh theo số ra ñịnh kỳ; 

e. ðại biểu HðND tỉnh hoạt ñộng chuyên trách ñược cấp thêm một số báo, tạp 

chí cần thiết khác liên quan ñến chức năng công việc theo quyết ñịnh của Thường 

trực HðND tỉnh. 

f. Khoán hỗ trợ chi phí ñi lại ñể thực hiện nhiệm vụ cho các ñại biểu HðND tỉnh 

2.000.000ñ/ñại biểu/năm; Riêng ñại biểu HðND tỉnh là thành viên các Ban của 

HðND tỉnh hoạt ñộng không chuyên trách; Tổ trưởng, Tổ phó (chỉ ñối với tổ phó các 

Tổ có 2 ñơn vị bầu cử ghép sinh hoạt chung 1 tổ) các tổ ñại biểu HðND tỉnh: 

4.000.000ñ/ñại biểu/năm 

g. Trang bị cho cán bộ, công chức, nhân viên ñang công tác tại Văn phòng ðoàn 

ðBQH & HðND tỉnh mỗi nhiệm kỳ: 02 bộ lễ phục trị giá 2.500.000ñồng/người/bộ 

(nếu ñã hỗ trợ chưa ñủ 2.500.000ñ/người/bộ thì cấp bổ sung cho ñủ) 

2. Chế ñộ tặng quà lưu niệm: 
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a. ðại biểu HðND tỉnh ñược tặng quà lưu niệm khi kết thúc nhiệm kỳ HðND 

tỉnh. Mức chi theo chế ñộ chi tổng kết nhiệm kỳ do Thường trực HðND tỉnh quyết 

ñịnh cụ thể. 

b. Cán bộ, công chức công tác tại Văn phòng ðoàn ðBQH & HðND tỉnh khi 

nghỉ hưu, chuyển công tác ñược tặng quà lưu niệm, mức chi cụ thể do Thường trực 

HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

3. Chi phí phát hành tờ thông tin hoạt ñộng HðND tỉnh và trang thông tin 

ñiện tử của HðND tỉnh: Thường trực HðND tỉnh căn cứ quy ñịnh hiện hành của 

Nhà nước và tính ñặc thù của Tập thông tin hoạt ñộng HðND tỉnh và trang thông tin 

ñiện tử ñể quyết ñịnh các nội dung chi cụ thể. 

4. Chi học tập kinh nghiệm hoạt ñộng HðND tại các cơ quan, ñơn vị; ñịa 

phương trong và ngoài tỉnh: Tùy ñiều kiện kinh phí hoạt ñộng của HðND tỉnh ñược 

cân ñối hàng năm, Thường trực HðND tỉnh cân nhắc quyết ñịnh cụ thể. Kinh phí cho 

chuyến học tập kinh nghiệm của ñại biểu HðND tỉnh thực hiện theo chế ñộ công tác 

phí nhà nước quy ñịnh hiện hành. 

5. ðại biểu HðND tỉnh ñi công tác nước ngoài phục vụ cho hoạt ñộng của 

HðND tỉnh (nếu có): Thực hiện theo chủ trương và chế ñộ chung Nhà nước quy 

ñịnh. 
 

CHƯƠNG III. 

ðỊNH MỨC CHI CHO CÁC HOẠT ðỘNG CỦA HðND CẤP HUYỆN 

(HUYỆN, THỊ XÃ, TP) VÀ HðND CẤP XÃ (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN), 

SAU ðÂY GỌI TẮT LÀ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ 
 

ðiều 12. ðịnh mức chi cho kỳ họp HðND 

Tùy ñiều kiện, khả năng ngân sách của các cấp và dự toán kinh phí phục vụ hoạt 

ñộng của HðND các cấp hàng năm, Thường trực HðND cấp huyện, cấp xã quyết 

ñịnh mức chi cụ thể cho từng kỳ họp. 

1. Chi tiền ăn, tiền giải khát và bố trí chỗ ở 

ðại biểu HðND và ñại biểu khách mời tham dự kỳ họp (nếu không ăn thì ñược 

cấp bằng tiền) 
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a. Cấp huyện: 

-  Mức tiền ăn cụ thể từng kỳ họp do Thường trực HðND huyện, thị xã, TP 

quyết ñịnh nhưng không vượt quá 80% mức tiền ăn và tiền giải khát của cấp tỉnh (VP 

ðoàn ðBQH & HðND tỉnh có trách nhiệm thông báo mức tiền ăn và tiền giải khát 

phục vụ kỳ họp HðND tỉnh cùng kỳ cho TT HðND các huyện, TX, TP biết). Riêng 

kỳ họp HðND TP. Quy Nhơn, mức tiền ăn và tiền giải khát không vượt quá mức tiền 

ăn và giải khát của kỳ họp HðND tỉnh cùng kỳ. 

- Nếu có tổ chức mời cơm thân thì thực hiện theo chế ñộ nhà nước quy ñịnh hiện 

hành. 

- ðại biểu HðND cấp huyện ở xa nếu có nhu cầu chỗ ở thì ñược bố trí chỗ ở cho 

ñại biểu; Mức tiền thuê phòng ở (nếu có) thực hiện theo chế ñộ Nhà nước quy ñịnh 

hiện hành. 

b. Cấp xã:  Tiền ăn và tiền giải khát do TT HðND cấp xã quyết ñịnh nhưng mức 

chi không quá 70% mức chi của cấp huyện (VP HðND và UBND cấp huyện kịp thời 

thông báo mức tiền ăn và giải khát tổ chức kỳ họp HðND cấp huyện cùng kỳ cho TT 

HðND cấp xã biết) 

2. Bồi dưỡng cho Chủ tọa kỳ họp: 

a. Cấp huyện : Tối ña 100.000ñ/người/buổi. 

b. Cấp xã : Tối ña   60.000ñ/người/buổi. 

3. Bồi dưỡng cho Thư ký  kỳ họp: 

a. Cấp huyện : Tối ña 80.000ñ/người/buổi. 

b. Cấp xã : Tối ña 50.000ñ/người/buổi. 

4. Bồi dưỡng cho ñại biểu HðND và khách mời tham dự kỳ họp: 

a. Cấp huyện : Tối ña 60.000ñ/người/buổi. 

b. Cấp xã : Tối ña 30.000ñ/người/buổi. 

5. Chi cho việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, ñề án, dự thảo nghị quyết do 

UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng soạn thảo và trình kỳ họp HðND: 

Mức chi cụ thể do Thường trực HðND cấp huyện quyết ñịnh căn cứ vào nội dung, 

tính phức tạp của các báo cáo, tờ trình, ñề án cần thẩm tra ñể quyết ñịnh. 
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 Cấp huyện Cấp xã 

-Bồi dưỡng cho người trực tiếp dự thảo:  tối ña               
150.000ñ/văn bản 

tối ña               
100.000ñ/ văn bản 

- Họp thẩm tra:      

+ Người chủ trì thẩm tra:  Tối ña 
80.000ñ/người/buổi 

Tối ña 
50.000ñ/người/buổi 

+ Thành viên tham dự (kể cả CBCC VP 
HðND&UBND):  

Tối ña 
60.000ñ/người/buổi 

Tối ña 
40.000ñ/người/buổi 

+ Nhân viên phục vụ: 20.000ñ/người/buổi 15.000ñ/người/buổi 
 

6. Chi dự thảo nội dung nghị quyết của HðND do Thường trực HðND trình 

kỳ họp HðND 

- Bồi dưỡng cho người trực tiếp dự thảo nghị quyết:  

+ Cấp huyện : Từ 100.000ñ ñến tối ña 1.000.000ñ/nghị quyết 

+ Cấp xã : Từ 50.000ñ ñến tối ña 400.000ñ/nghị quyết 

Tùy vào tính chất phức tạp và mức ñộ ñầu tư cho việc xây dựng dự thảo nghị 

quyết.  

- Họp thẩm tra: 

 Cấp huyện Cấp xã 
+ Người chủ trì thẩm tra:  100.000ñ/người/buổi;  50.000ñ/người/buổi;  

+ Thành viên tham dự (kể cả 
CBCC VP HðND&UBND):  

80.000ñ/người/buổi;  40.000ñ/người/buổi 

+ Nhân viên phục vụ:  30.000ñ/người/buổi  
 

7. Chi xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ ñại biểu HðND  

a. Cấp huyện :             400.000ñ/báo cáo 

b. Cấp xã : Tối ña  100.000ñ/báo cáo 

8. Chi xây dựng biên bản kỳ họp; xây dựng ñề cương và báo cáo kết quả kỳ 

họp HðND  

a. Cấp huyện :            250.000ñ/văn bản 

b. Cấp xã : Tối ña 100.000ñ/văn bản 

9. Chi tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri 
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a. Cấp huyện :            300.000ñ/báo cáo 

b. Cấp xã : Tối ña 150.000ñ/báo cáo 

10. Chi bồi dưỡng và dự thảo bài phát biểu của TT HðND cấp huyện: Tối ña 

200.000ñ/bài 

11. Chi bồi dưỡng xây dựng báo cáo hoạt ñộng, Báo cáo tham luận và các báo 

cáo khác của Thường trực HðND cấp huyện: Tối ña 300.000ñ/báo cáo 

12. Chi bồi dưỡng xây dựng báo cáo hoạt ñộng và các báo cáo khác của các 

ban HðND cấp huyện: Tối ña 200.000ñ/báo cáo 

13. Chi xây dựng các văn bản khác của Thường trực HðND cấp huyện chưa 

quy ñịnh cụ thể Chương III của quy ñịnh này.  

- Mức chi không quá 70% mức chi trong việc xây dựng các văn bản của TT 

HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh ñã quy ñịnh tại Quy chế này. Tuy nhiên cần cân 

nhắc khả năng ngân sách cấp huyện, không nhất thiết nội dung nào cũng có chế ñộ 

chi như cấp tỉnh. 

- Giao Thường trực HðND cấp huyện cụ thể hóa ñể trình HðND quyết ñịnh. 

14. Chi cho cán bộ, công chức thuộc Văn phòng HðND và UBND cấp huyện, 

biên tập viên ðài Truyền thanh trực tiếp phục vụ kỳ họp HðND:    

a. Cấp huyện : 100.000ñ/người/ngày 

b. Cấp xã :   50.000ñ/người/ngày 
 

ðiều 13. Chi họp giao ban ñịnh kỳ của Thường trực HðND cấp huyện 

1. Chi cho họp giao ban ñịnh kỳ giữa Thường trực HðND cấp huyện với 

UBND, UBMTTQVN, các ban HðND, Văn phòng HðND và UBND cấp huyện, 

Thường trực HðND cấp xã; cuộc họp ñịnh kỳ của các Ban HðND cấp huyện 

- Người chủ trì : 100.000ñ/người/lần họp 

- Thành viên dự họp :   80.000ñ/người/lần họp 

- Nhân viên phục vụ :   30.000ñ/người/ lần họp 

2. Chi xây dựng báo cáo tổng hợp và thông báo nội dung kết quả cuộc họp ñịnh 

kỳ của: 
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- Thường trực HðND cấp huyện : 200.000ñ/ văn bản 

- Các ban HðND cấp huyện : 150.000ñ/ văn bản 

3. Chi họp tổ ñại biểu HðND: 

a. Cấp huyện: 70.000ñ/người/lần họp 

b. Cấp xã: 40.000ñ/người/lần họp 

4. Chi xây dựng báo cáo họp Tổ ñại biểu HðND 

a. Cấp huyện: 100.000ñ/báo cáo/tổ 

b. Cấp xã: 50.000ñ/báo cáo/tổ 
 

ðiều 14. Chi hỗ trợ cho tiếp xúc cử tri của ñại biểu HðND. 

1. Cấp huyện: 

a. Chi hỗ trợ ñiểm TXCT (ñể chi phí nước uống, khẩu hiệu, bồi dưỡng cho lãnh 

ñạo, cán bộ cấp xã, thư ký và nhân viên phục vụ, ...): Năm 2013, tối ña: 

400.000ñ/ñiểm/lần. Từ năm 2014 trở ñi: mức tối ña 700.000ñ/ñiểm/lần. 

Riêng HðND TP.Quy Nhơn, mức chi hỗ trợ ñể tổ chức TXCT cho ñại biểu 

HðND thành phố có thể hỗ trợ cao hơn nhưng tối ña không quá mức hỗ trợ tổ chức 

TXCT của ñại biểu HðND tỉnh ñược quy ñịnh tại ðiều 6 của Quy ñịnh này. 

b. Chi bồi dưỡng TXCT: 

- Chi bồi dưỡng cho ñại biểu HðND cấp huyện tiếp xúc cử tri: 100.000ñ/ñiểm 

TXCT 

- ðại biểu là lãnh ñạo cấp ủy, UBND, ñại diện Ban Thường trực UBMTTQ cùng 

cấp, cán bộ, công chức các phòng, ban chức năng cấp huyện dự TXCT: 

75.000ñ/người/ñiểm (nguồn kinh phí hoạt ñộng HðND cấp huyện chi). 

- Người chủ trì ñiều hành TXCT: 80.000ñ/người/ñiểm (nếu là cán bộ cấp huyện 

thì kinh phí hoạt ñộng HðND cấp huyện chi; nếu là cán bộ cấp xã thì kinh phí hỗ trợ 

TXCT quy ñịnh tại khoản 1, ñiểm a của ðiều này chi). 

- Thư ký : 75.000ñ/người/ñiểm. 

- Nhân viên phục vụ và lái xe (nhân viên phục vụ, lái xe của cơ quan cấp huyện): 

50.000ñ/người/ñiểm (nguồn kinh phí hoạt ñộng HðND cấp huyện chi); 
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c. Chi bồi dưỡng cho ñại biểu HðND cấp huyện viết báo cáo kết quả TXCT: 
50.000ñ/báo cáo 

2. Cấp xã: 

- Chi hỗ trợ cho ñiểm TXCT (nước uống, khẩu hiệu, bồi dưỡng cho lãnh ñạo cấp 
xã, thư ký và nhân viên phục vụ,... dự TXCT): Tối ña 300.000ñ/ñiểm/lần. 

- Chi bồi dưỡng cho ñại biểu HðND TXCT: 50.000ñ/người/ñiểm. 

- Chi bồi dưỡng cho người chủ trì ñiều hành hội nghị TXCT và thư ký: 
50.000ñ/người/ñiểm 

 

ðiều 15. Kinh phí phục vụ hoạt ñộng của Tổ ñại biểu HðND cấp huyện: 

a. Mức kinh phí cân ñối hàng năm: Thực hiện cho cả nhiệm kỳ 2011 - 2016: 
Mức tối ña 10.000.000ñ/tổ         

b. Nội dung và mức chi cho hoạt ñộng của Tổ ñại biểu HðND cấp huyện:  

- Người chủ trì: 80.000ñ/người/lần họp. 

- Các ñại biểu dự họp: 60.000ñ/người/lần họp. 

- Nhân viên phục vụ : 30.000ñ/người/ lần họp. 

c. Chi xây dựng báo cáo và thông báo kết quả cuộc họp: 150.000ñ/văn bản 

d. Chi trà, nước, văn phòng phẩm,... 
 

ðiều 16. Chi cho công tác tiếp công dân ñịnh kỳ của Thường trực HðND 
cấp huyện, cấp xã tại trụ sở tiếp dân: 
 

 Cấp huyện: Cấp xã: 

a. Người chủ trì:  100.000ñ/người/buổi 60.000ñ/người/buổi 

b. Thành viên dự tiếp công dân:  75.000ñ/người/buổi 40.000ñ/người/buổi 

c. Nhân viên phục vụ:  40.000ñ/người/buổi 30.000ñ/người/buổi 

d. Chi xây dựng báo cáo kết quả 
tiếp tổ chức và công dân:  

300.000ñ/báo cáo 50.000ñ/báo cáo 

 

ðiều 17. Chi cho hoạt ñộng giám sát, kiểm tra, khảo sát của HðND cấp 

huyện (theo chương trình của HðND hoặc Thường trực HðND cấp huyện 

duyệt) 
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1. Bồi dưỡng cho các thành viên ðoàn Giám sát, khảo sát và ñại biểu mời tham 
gia (kể cả CBCC Văn phòng HðND & UBND cấp huyện):  

a. Trưởng ñoàn giám sát: 100.000ñ/người/buổi; khảo sát bằng 50% mức tổ chức 
giám sát 

b. Các thành viên ðoàn Giám sát, ñại diện lãnh ñạo cấp xã tham gia ðoàn Giám 
sát: 75.000ñ/người/buổi; Công tác kiểm tra, khảo sát bằng 50% mức tổ chức giám sát. 

2. Mức chi cho việc xây dựng báo cáo giám sát: (không áp dụng cho công tác 
kiểm tra, khảo sát) 

a. Xây dựng ñề cương chuyên ñề giám sát: 70.000ñ/ñề cương; 

b. Xây dựng báo cáo kết quả giám sát: 400.000ñ/báo cáo 

c. Họp thông qua nội dung báo cáo giám sát: 

- Người chủ trì: 100.000ñ/người/lần họp 

- Thành viên dự: 80.000ñ/người/lần họp 

- Nhân viên phục vụ: 30.000ñ/người/ lần họp 

3. Phương tiện ñi lại và tiền ăn (nếu có): Mức tiền ăn theo chế ñộ công tác phí cho 
ðoàn Giám sát khi ñi giám sát do kinh phí hoạt ñộng của HðND cấp huyện ñảm bảo. 

 

ðiều 18. Chi cho hoạt ñộng giám sát của HðND cấp xã:  

1. Trưởng ñoàn giám sát : Tối ña 50.000ñ/người/buổi 

Các thành viên   : Tối ña 40.000ñ/người/buổi 

2. Mức chi cho cho xây dựng báo cáo kết quả giám sát: 100.000ñ/báo cáo. 

3. Họp thông qua nội dung báo cáo giám sát: 

- Người chủ trì  :   50.000ñ/người/buổi 

- Các thành viên tham dự : 40.000ñ/người/ buổi 

- Nhân viên phục vụ  :  20.000ñ/người/ buổi 
 

ðiều 19. Chi hỗ trợ và chi khác.  

Ngoài chế ñộ hoạt ñộng phí hàng tháng ñược quy ñịnh tại NQ 753/NQ-

UBTVQH11 ngày 02/4/2005, ñại biểu HðND cấp huyện, cấp xã còn ñược chi hỗ trợ 

các khoản sau: 

1. Cấp huyện:   
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a. ðại biểu HðND kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban HðND: ðược hưởng 

bằng 50% mức phụ cấp chức vụ chức danh Trưởng phòng cấp huyện theo chế ñộ Nhà 

nước quy ñịnh 

b. ðại biểu HðND kiêm nhiệm chức danh Phó ban HðND: ðược hưởng bằng 

50% mức phụ cấp chức vụ cho chức danh Phó phòng cấp huyện theo chế ñộ Nhà 

nước quy ñịnh 

c. Chi hỗ trợ 02 bộ trang phục cho ñại biểu HðND trong một nhiệm kỳ HðND: 

2.500.000ñ/người/bộ. Hỗ trợ trang phục cho CBCC Văn phòng HðND & UBND cấp 

huyện: 2.000.000ñ/người/nhiệm kỳ HðND. Kinh phí ñã chi nếu chưa ñủ mức quy 

ñịnh tại ñiểm này thì ñược cấp bổ sung cho ñủ. 

2. Cấp xã: Tùy ñiều kiện ngân sách của cấp huyện cân ñối cho xã, hỗ trợ tiền 

trang phục cho ñại biểu HðND trong một nhiệm kỳ HðND: Tối ña 

2.000.000ñ/người. 

3. ðại biểu HðND cấp huyện, xã ñương nhiệm, ngoài việc ñược cung cấp các 

tài liệu như: báo cáo về KT - XH hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm của 

UBND cùng cấp và các tài liệu khác có liên quan ñến hoạt ñộng của HðND, còn 

ñược cấp: 01 tờ Báo Bình ðịnh.  

4. Chi hỗ trợ ñi lại thực hiện nhiệm vụ ñại biểu cho ñại biểu HðND  

- ðại biểu HðND cấp huyện: Tối ña 1.000.000ñ/người/năm; 

- Riêng ñại biểu HðND là thành viên không chuyên trách các Ban HðND, Tổ 

trưởng, Tổ phó (ñối với các tổ ñại biểu có 2 ñơn vị bầu cử) các Tổ ñại biểu HðND 

cấp huyện: Tối ña 1.500.000ñ/người/năm 

5. Chi thăm ñại biểu HðND khi ñau ốm phải ñiều trị tại bệnh viện: 

a. Cấp huyện: Tùy ñiều kiện cụ thể của ngân sách ñịa phương  

-  Tối ña: 1.000.000ñ/lần/người; 

- Trường hợp bị bệnh hiểm nghèo: Tối ña 3.000.000ñ/người/lần (không quá 2 

lần/người/năm) 

b. Cấp xã: Tùy ñiều kiện cụ thể của ngân sách ñịa phương. 

- Tối ña 500.000 ñ/lần/người. 
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- Trường hợp bị bệnh hiểm nghèo: Tối ña 2.000.000ñ/người/lần (không quá 2 

lần/người/năm) 

6. Chi trợ cấp khó khăn: 

a. ðại biểu HðND cấp huyện ñương nhiệm và nguyên là ñại biểu HðND và cha, 

mẹ (cha, mẹ ñẻ hoặc cha, mẹ vợ, chồng), vợ (hoặc chồng), con của ñại biểu HðND 

ñương nhiệm cấp huyện khi qua ñời, mức thăm hỏi: 1.000.000ñ/người. Chi trợ cấp 

khó khăn ñột xuất (thiên tai, tai nạn,…) cho ñại biểu HðND ñương nhiệm: mức tối 

ña: 3.000.000ñ/người/lần. 

b. ðại biểu HðND cấp xã (ñương nhiệm và nguyên là ñại biểu HðND) hoặc ñại 

biểu HðND ñương nhiệm có cha, mẹ (cha, mẹ ñẻ hoặc cha mẹ của vợ, chồng), vợ 

(hoặc chồng), con khi qua ñời: mức thăm hỏi tối ña 500.000ñ/người. Trợ cấp khó 

khăn ñột xuất ñối với ñại biểu HðND cấp xã ñương nhiệm khi bị thiên tai, tai nạn: 

Mức tối ña 1.000.000ñ/người/lần 

7. ðại biểu HðND cấp huyện, cấp xã không hưởng lương từ NSNN và chưa 

ñược cơ quan, tổ chức hỗ trợ BHYT thì ñược cấp thẻ BHYT từ kinh phí HðND của 

các cấp tương ứng. 

8. Chế ñộ mai táng phí cho ñại biểu HðND: 

ðại biểu HðND ñương nhiệm cấp huyện, cấp xã không hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước khi qua ñời thì người lo mai táng ñược nhận trợ cấp mai táng như 

khoản 3, ðiều 10 quy ñịnh này. 

9. Chế ñộ thăm ốm ñau, qua ñời ñối với cán bộ, công chức và người thân của 

CBCC (cha mẹ ñẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, con)  thuộc Văn phòng HðND và UBND 

ñược áp dụng như chế ñộ ñối với ñại biểu HðND cấp huyện, cấp xã tương ứng. 

10. Chi tặng quà cho tổ chức và ñối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết: 

a. Thường trực HðND cấp huyện: 

+ Thăm tổ chức : Tối ña 3.000.000ñ/tổ chức/lần 

+ Thăm cá nhân : Tối ña 1.000.000ñ/người/lần 

b. Thường trực HðND cấp xã: 

+ Thăm tổ chức : Tối ña 1.000.000ñ/tổ chức/lần 
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+ Thăm cá nhân : Tối ña    500.000ñ/người/lần 

c. Tùy khả năng, ñiều kiện ngân sách, TT HðND cấp huyện, cấp xã quyết ñịnh 

mức thăm cụ thể quy ñịnh tại ñiểm a, b khoản này cho phù hợp. 

11. Chế ñộ quà lưu niệm 

a. ðại biểu HðND cấp huyện, cấp xã ñược tặng quà lưu niệm khi kết thúc nhiệm 

kỳ HðND: Tùy ñiều kiện ngân sách, mức chi do TT HðND cấp ñó xem xét, quyết ñịnh 

b. Cán bộ, công chức giúp việc tại Văn phòng HðND và UBND cấp huyện khi 

chuyển công tác hoặc  nghỉ hưu ñược tặng quà lưu niệm. Mức chi cụ thể do Thường 

trực HðND cấp huyện quyết ñịnh, nhưng mức tối ña không quá 1,5 triệu/người 

12. Chi học tập kinh nghiệm hoạt ñộng HðND cấp huyện ở trong và ngoài 

tỉnh: Tùy ñiều kiện kinh phí hoạt ñộng HðND trong năm ñã ñược giao ñể thực hiện 

và chi theo chế ñộ công tác phí nhà nước quy ñịnh hiện hành. 
 

ðiều 20. ðiều khoản thi hành 

1. Hằng năm, tùy ñiều kiện cụ thể về ngân sách của từng cấp, từng ñịa phương, 

Thường trực HðND các cấp thống nhất với Chủ tịch UBND cùng cấp ñể trình 

HðND cùng cấp quyết ñịnh mức chi cụ thể. 

2. Kinh phí ngân sách tỉnh cân ñối hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện 

ñể phục vụ các hoạt ñộng của HðND tỉnh và ñại biểu HðND tỉnh (kinh phí hỗ trợ 

các ñiểm TXCT của ñại biểu HðND tỉnh; kinh phí hoạt ñộng của các tổ ñại biểu 

HðND tỉnh): Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố quyết toán 

chung vào ngân sách huyện, thị xã, thành phố hàng năm theo chế ñộ Nhà nước quy 

ñịnh hiện hành. 

3. Thường trực HðND các cấp chịu trách nhiệm công tác ñiều hành, quản lý 

kinh phí hoạt ñộng của HðND các cấp tương ứng. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 

HðND tỉnh có thể ủy quyền cho Chánh Văn phòng ðoàn ðBQH & HðND tỉnh (ñối 

với cấp tỉnh) hoặc Chánh Văn phòng HðND và UBND (ñối với cấp huyện, cấp xã) 

quản lý kinh phí hoạt ñộng của HðND theo quy ñịnh tại Công văn hướng dẫn số 

2342/HD-VPQH ngày 28/11/2008 của Văn phòng Quốc hội về tổ chức và hoạt ñộng 

của VP ðoàn ðBQH & HðND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. 
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4. Người ñề nghị thanh toán và Trưởng các ñoàn công tác của HðND các cấp 

phải chịu trách nhiệm và xác nhận về tính chính xác, ñúng nội dung, ñịnh mức chi 

cho mỗi hoạt ñộng và ñối tượng tại Quy ñịnh này trước khi trình cho người có thẩm 

quyền (Thường trực HðND hoặc người ñược Thường trực HðND ủy quyền) phê 

duyệt chi tiêu. 

5. Thường trực HðND cấp huyện căn cứ các nội dung quy ñịnh tại Chương III 

của Quy ñịnh này ñể cụ thể mức chi phục vụ hoạt ñộng của HðND cấp huyện, cấp xã 

trình HðND cấp huyện quyết ñịnh. 

6. Chánh Văn phòng ðoàn ðBQH & HðND tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám ñốc 

Sở Tài chính ñể có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể hoặc khi có vướng mắc trong 

công tác quản lý, chi tiêu và quyết toán kinh phí./. 

 

 

 


